Đề cương ôn tập học kỳ I                                                       –                                                  năm học 2013-2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I

LỚP 6 (2010 - 2011)

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chũ cái trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1 :   Khu vực chính của bàn phím bao gồm mấy hàng phím?

A. 2 hàng.
C.  4 hàng.

B. 5 hàng.
D.  6 hàng.

Câu 2: Phần Phần mềm luyện tập với chuột có tên là phần mềm:

A. Mario 

B. Mouse Skills 

C. Solar System.exe

D. Đáp án khác 
Câu 3: Các thiết bị lưu trữ thông tin là :

A. Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB.
C.  Đĩa CD.

B. Đĩa cứng.
D.  Tất cả các thiết bị trên.

Câu 4:Thư mục có thể :

A. Chỉ có các tập tin.
C.  Chỉ có một thư mục con và nhiều tập tin.

B. Chỉ có các thư mục con.
D.  Có các thư mục con và tập tin với số lượng 

                                                                                          không hạn chế tuỳ theo dung lượng đĩa.

Câu 5:Trên màn hình làm việc chính của Windows thường có :

A. Biểu tượng thùng rác.
C.  Biểu tượng My Computer.

B. Thanh công việc.
D.  Cả A, B và C.

Câu 6: Trong cửa sổ My Computer thể hiện :

A. Tất cả thông tin và dữ liệu có trong máy tính.
C.  Các ổ đĩa.

B. Tất cả thư mục và tập tin.

D.  Cả B và C.

Câu 7: Tên tập tin gồm có mấy phần?

A. Phần tên.

C. Phần tên và phần mở rộng cách nhau bằng dấu chấm.

B. Phần mở rộng.

D.  Tất cả đều sai.

Câu 8: Nút  [image: image15.png]cn
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   dùng để làm gì ?

A. Đóng cửa sổ chương trình.

C.  Phóng to cửa sổ chương trình.

B. Thu nhỏ cửa sổ chương trình.

D.  Không làm gì cả.

Câu 9: Phần mềm Mario dùng để làm gì ?

A. Quan sát trái đất và các vì sao.

C.  Luyện phím.

B. Luyện tập chuột.

D.  Tất cả đều đúng.

Câu 10: Thiết bị dùng để di chuyển con trỏ chuột trên màn hình máy tính là :

A. Modem.

C.  CPU.

B. Chuột.

D.  Bàn phím.
Câu 11 Tín hiệu hệ thống đèn giao thông mang lại cho ta thông tin:


A. Là hệ thống đèn trang trí trên đường.


B. Báo hiệu cho người đi bộ khi tham gia giao thông.


C. Báo hiệu cho máy bay khi tham gia giao thông.


D. Báo hiệu cho tầu thủy khi tham gia giao thông.

Câu 12  Nhờ có máy vi tính ta có thể làm được:


A. Học tập và làm việc



B. Giải trí và lưu trữ dữ liệu, thông tin


C. Tìm kiếm và trao đổi thông tin 


D.Tất cả 3 ý trên.
Câu 13  Các phím  Alt, Ctrl, Enter có đặc điểm chung là:


A. Có độ rộng các phìm như nhau


B. Đều có 2 phím trên bàn phím.


C. Cùng nằm trên hàng phím cơ sở.


D. Là các phím gõ chữ.

Câu 14  Thiết bị ra của máy tính để bàn thường được sử dụng nhất là:


A. Máy in.





C. Màn hình.


B. Loa.





D. Môđem.
Câu 15 :Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính:


A. Chương trình MicroSoft Word


B. Chương trình Mario


C. Chương trình hệ điều hành


D. Chương trình Solar System 3D

Câu 16 :Thư mục được tổ chức theo hình:


A. Hình tròn


B. Hình lá

C. Hình cây

D. Hình Elip

Câu 17 : Trong câu sau câu nào trả lời đúng:


A. Thư mục chứa thư mục gốc


B. Thư mục chứa tệp tin.


C. Tệp tin chứa thư mục.



D. Tệp tin chứa tệp tin.

Câu 18 :Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu


A.     /


B.      \


C.      .


D.      ,

Câu 19 :Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin:


A. 1






B.  5


C.   10






D. Không giới hạn số lượng 

Câu 20: Hoạt động thông tin của con  người được xếp theo trình tự 

A. Tiếp nhận, xử lí, lưu trữ, trao đổi.

B. Xử lí, lưu trữ, trao đổi

C.  lưu trữ, xử lí, tiếp nhận



D. Trao đổi, xử lí, tiếp nhận, truyền thông tin.

Câu 21:Quá trình xử lí thông tin gồm mấy bước.

A. 2






B. 3

C. 4






D. 5

Câu 22: Mô hình quá trình 3 bước gồm

A. Thông tin vào, xử lí, thông tin ra


B. Input, xử lí, Output

C. Cả A, B đúng.




D. Cả A, B sai.

Câu 23: Các dạng thông tin cơ bản 

A. Dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng âm thanh.
 B. Chú chuột Mickey, 

C. Tiếng đàn Piano.




 D. Các con số hay kí hiệu.

Câu 24: Biểu diễn thông tin là cách 

A. Thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó.


B. chuyển thông tin từ dạng này sang dạng khác.

C. đưa thông tin từ dạng trực quan đến dạng hàng động.

D. Cả 3 ý trên.

Câu 25: Thông tin được biểu diễn trong máy dưới dạng

A. Thập phân.





B. Bác phân

C. Nhị phân (hay dãy bit)



D. Hexa (hệ 16)
Câu 26: Thông tin dưới dạng dãy bit bao gồm hai kí tự
A. 0 và 1





B. 2 và 3

C. 3 và 4





D. 5 và 6
Câu 27: Khả năng của máy tính bao gồm:

A. Khả năng tính toán nhanh và tính toán với độ chính xác cao.

B. Khả năng lưu trữ lớn.

C. Khả năng “làm việc” không mệt mỏi

D. Tất cả các ý kiến trên

Câu 28: Em có thể dùng máy tính vào những công việc gì
A. Thực hiện tính toán và tự động hóa công việc trong văn phòng

B. Hỗ trợ công tác quản lí và công cụ học tập và giải trí.

C. Điều khiển tự động Robot và liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến.

D. Tất cả các ý kiến trên.

Câu 29: Cấu trúc chung của máy tính bao gồm mấy bộ phận

A. 2






B. 3

C. 4






D. 5

Câu 30: Cấu trúc chung của máy tính gồm

A. Bộ xử lí trung tâm




B. Bộ nhớ
C. các thiết bị vào/ra.




D. Tất cả các ý trên.

Câu 31: Chương trình máy tính là
A. Tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện.

B. Tập hợp các cú pháp khác nhau.

C. tập hợp các phím chưc năng.

D. Tập hợp các thao tác sử dụng khác nhau.

Câu 32: 1 KB bằng bao nhiêu byte?

A. 1000





B. 100

C. 1024





D. 10000

Câu 33: Các thiết bị xuất của máy tính gồm

A. Máy in, màn hình




B. Bàn phím, chuột.

C. Cả hai câu trên đúng.



D. Cả hai câu trên sai.

Câu 34: Các thiết bị nhập của máy tính gồm

A. Máy in, màn hình




B. Bàn phím, chuột.

C. Cả hai câu trên đúng.



D. Cả hai câu trên sai.

Câu 35: Đâu không phải là thiết bị vào?

A. Chuột





B. Bàn phím

C. Màn hình




D. Máy quét

Câu 36: Đâu không phải là thiết bị ra?

A. Màn hình





B. Máy chiếu

      C. Máy in





D. Webcam

Câu 37: Phần mềm nào không phải là phần mềm hệ thống?     

           A.  Microsoft Word 




 B. Windows NT

      C. Windows 98




D. LINUX

Câu 38 : Bộ nhớ nào là bộ nhớ trong?

A. Đĩa cứng





 B. Đĩa mềm

      C. RAM





D. Đĩa CD

Câu 39: Đơn vị chính trong máy tính la:


A. Bit






C. Byte.


B. Kilôbyte.





D. Mêgabyte.
 Câu 40: 1 Byte bằng bao nhiêu Bit?

    A. 8






B. 256

    C. 1000






D. 1024

Câu 41: Tập truyện tranh vớ nhiều bạn nhỏ “Đô-rê-mon” cho em thông tin:

A. Dạng văn bản.




C. Dạng hình ảnh.

B. Dạng âm thanh.                                     

D. Dạng văn bản và hình ảnh



                                                                               

E. Dạng văn bản,âm thanh và hình ảnh.

Câu 42: Những khả năng to lớn nào đãlàm cho máy tính trở thành một công cụ xử lý thông tin 

          hữu hiệu?    

A. Khả năng tính toán nhanh.


C. Làm việc không mệt mỏi.

B. Khả năng lưu trữ lớn.



D. Tính toán chính xác.

                                                                   

E. Tất cả các khả năng trên.

Câu 43: Máy tính không thể:

A. Nói chuyện tâm tình với em như một người bạn thân.

B. Lưu trữ những trang nhật kí em viết hàng ngày.

C. Giúp em học ngoại ngữ.

D. Giúp em kết nối với bạn bè trên toàn thế giới.

Câu 44: Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay là:

A. Khả năng lưu trữ còn hạn chế.
                        C. Chưa nói được như người.

B. Không có khả năng tư duy như con người.      
D. Kết nối Intent còn chậm.

Câu 45: Trình tự của quá trình ba bước là:

A. Nhập (INPUT)(Xuất(OUTPUT) (Xử lí.      
C. Nhập(Xử lí(Xuất.

B. Xuất(Nhập(Xử lí.                                         
D. Xử lí(Xuất(Nhập

Câu 46: Nháy chuột có nghĩa là:

   A. Nhấn nhanh nút chuột trái và thả tay

   B. Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay

   C. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút chuột trái 

   D. Nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút chuột phải 
Câu 47: RAM được goi là:


A. Bộ nhó trong.                              


C. Bộ nhớ ROM.


B. Bộ nhớ flash.                               


D. Bộ nhớ ngoài.

Câu 48: Ai là người phát minh ra cấu trúc chung của máy tính điện tử?

A. Ông Trương Trọng Thi.

B. Bill Gates.

C. Nhà toán học Von Numann. 

Câu 49 : mềm máy tính  là các ……….....................................
    A. Thiết bị vật lí 

B. Chương trình máy tính 
C. Thiết bị vào
 
D. Thiết bị ra

Câu 50: Khi tắt máy cần làm theo những trình tự nào:

   A. Chọn Turn Off Computer -> Turn Off

   B. Vào Start -> Turn Off Computer -> Turn Off 

   C. Nhấn công tắt màn Hình

   D. Nhấn công tắc ở thân máy tính

II. PHẦN TỰ LUẬN:
CHƯƠNG I:

1./ Tin học: 

Là nghành khoa học chuyên về xử lí thông tin, nghành khoa học này có nội dung, phương pháp và đối tượng nghiên cứu riêng nhưng việc nghiên cứu này không tách rời khỏi việc sử dụng máy tính điện tử.

2/.Thông tin: 

Là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người.

3/ .Hoạt động thông tin 

Là viêc tiếp nhận,xử lí,lưu trữ và truyền(trao đổi)thông tin.Xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng nhất vì nó đem lại sự hiểu biết cho con người.

4/ .Một trong các nhiệm vụ chính của tin học 

Là nghiên cứu viêc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính điện tử.

5./ Các dạng thông tin cơ bản:
-Dạng văn bản

-Dạng hình ảnh

-Dạng âm thanh

6./ Biểu diễn thông tin:
Là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó.

Thông tin có thể được biểu diễn bằng nhiều hình thức khác nhau. Biểu diễn thông tin có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin của con người.

7/ .Biểu diễn thông tin trong máy tính:
-Dữ liệu là thông tin được lưu giữ trong máy tính.

-Để máy tính có thể xử lí, thông tin cần được biểu diễn dưới dạng dãy bít (dãy nhị phân) chỉ gồm hai kí hiệu 0 và 1.

8./ Một số khả năng của máy tính:
Máy tính là 1 công cụ đa dụng và có những khả năng to lớn:

-Khả năng tính toán nhanh

-Tính toán với độ chính xác cao.

-Khả năng lưu trữ lớn.

-Khả năng làm việc không mệt mỏi.

9/. Có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?
-Tự động hoá các công việc văn phòng.

-Hỗ trợ công tác quản lí

-Công cụ học tập và giải trí

-Điều khiển tự động và robot

-Liên lạc tra cứu và mua bán trực tuyến.

-Thực hiện tính toán.

10/. Hạn chế của máy tính:
Sức mạnh của máy tính phụ thuộc vào con người và do những hiểu biết của con người quyết định.

Máy tính chỉ làm được những gì mà con người chỉ định.

Có nhiều việc máy tính chưa làm được như phân biệt mùi vị, cảm giác, khả năng tư duy.

11/. Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo VonNeuman:
*Gồm 3 khối chức năng chủ yếu :Bộ xử lý trung tâm(CPU), bộ nhớ , các thiết bị vào/ra.

Bộ xử lí trung tâm (CPU) có thể được coi là bộ não của máy tính. CPU thực hiện tính toán, điều khiển, phối hợp mọi hoạt động của máy tính theo sự chỉ dẫn của chương trình.

-Bộ nhớ gồm:


+Bộ nhớ trong (Ram, Rom):dùng để lưu chương trình và dữ liệu trong quá trình máy tính làm việc. Phần chính của bộ nhớ trong là Ram.Thông tin lưu giữ trong Ram bị mất khi máy tính ngừng hoạt động.


+Bộ nhớ ngoài (Đĩa cứng,đĩa mềm, đĩa CD/DVD, flash(USB),…): dùng để lưu trữ lâu dài chương trình và dữ liệu. Thông tin lưu trữ trong bộ nhớ ngoài không bị mất khi ngắt điện.

-Thiết bị vào ra (INPUT/OUTPUT-I/O): là thiết bị ngoại vi giúp máy tính trao đổi thông tin với bên ngoài, đảm bảo việc giao tiếp giữa người dùng với máy tính. Có 2 loại chính: thiết bị nhập dữ liệu như bàn phím, chuột, máy quét …và thiết bị xuất dữ liệu như máy in, màn hình, máy vẽ, loa…

12/. Phần mềm và phân loại phần mềm:
-Phần mềm hay còn gọi là chương trình là tập hợp các câu lệnh,mỗi câu lệnh hướng dẫn 1 thao tác cụ thể cần thực hiện.

-Có 2 loại phần mềm:


+Phần mềm hệ thống :là chương trình tổ chức việc điều phối,quản lý các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động 1 cách nhịp nhàng và chính xác.


VD:Hệ điều hành Windows, MS DOS, LINUX, UNIX….


+Phần mềm ứng dụng là chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể.


VD:Phần mềm soạn thảo văn bản (Word), phần mềm đồ hoạ (Paint), các Game ,…….

13/. Máy tính là công cụ xử lí thông tin.

-Quá trình xử lí thông tin trên máy tính được tiến hành một cách tự động theo sự chỉ dẫn của các chương trình.

Chương II.

1./ Các phần mềm học tập: 

Mouse Skill, Mario, Solar System là các phần mềm ứng dụng.

2./ Phần mềm Mouse Skill:

-Giúp luyện tập các thao tác với chuột.

-Có 5 mức luyện tập tương ứng với các thao tác: Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, nháy chuột phải, kéo thả chuột.

3./ Phần mềm Mario:

-Giúp các em luyện gõ bàn phím bằng 10 ngón.

-Có 6 bài luyện tập, mỗi bài có 4 mức luyện tập.

Chú ý: Dòng Errors: Lỗi gõ phím sai



WPM: điểm đạt được



Typed: Tổng số kí tự đã gõ

4./ Phần mềm Solar System:

-Giúp em quan sát mô hình hệ mặt trời, tìm hiểu hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, xem thông tin về các vì sao, giúp ích cho việc học thiên văn.

Chương III:

1./ Hệ điều hành: 

-Là chương trình đặc biệt, không có hệ điều hành máy tính không thể hoạt động được. Hệ điều hành được cài đặt đầu tiên trong máy tính.

-HĐH thuộc phần mềm hệ thống.

-Một số hệ điều hành: Windows XP, Windows Me, Linux, Unix, Max OS,…

- Nhiệm vụ của hệ điều hành:

+ Điều khiển phần cứng.

+ Tổ chức việc thực hiện các chương trình.

+ Cung cấp giao diện cho người dùng cho phép người dùng trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc.

+ Tổ chức, quản lí thông tin trong máy tính.

2./ Tệp tin:

-Là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.

-Một số loại tệp tin:

Tệp hình ảnh, tệp văn bản, tệp âm thanh, tệp chương trình,…

3./ Thư mục:

-Hệ điều hành tổ chức các tệp tin trên đĩa thành các thư mục.

-Mỗi thư mục có thể chứa các tệp tin hoặc thư mục con.

-Thư mục được tổ chức phân cấp và các thư mục lồng nhau. Cách tổ chức này gọi là tổ chức cây.

-Thư mục chứa các thư mục bên trong thì được gọi là thư mục mẹ, thư mục bên trong gọi là thư mục con.

-Thư mục ngoài cùng (không có thư mục mẹ) gọi là thư mục gốc. Thư mục gốc được tạo đầu tiên trên đĩa.

-Trong  cùng 1 thư mục không thể có 2 thư mục con trùng tên hoặc 2 tệp tin trùng tên.

4./ Đường dẫn:

- Là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu “\”, bắt đầu từ thư mục xuất phát và kết thúc bằng thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.

VD: C:\ Program Files\ WinDows.

5./ Tổ chức thông tin trong máy tính:

Thông tin trên đĩa (trong máy tính) được tổ chức theo cấu trúc hình cây gồm các tệp và thư mục.

6./ Tạo thư mục:

B1: Mở cửa sổ chứa thư mục đó.

B2: Nháy chuột File\ New\ Folder 

(Hoặc Nháy chuột phải vùng trống chọn New\  Folder)

B3: Xóa tên cũ và nhập tên mới. Nhấn Enter.

7./ Các bước đổi tên thư mục, tệp tin?
8./ Các bước xóa tệp tin, thư mục?
9./ Các bước sao chép và di chuyển tệp tin?

10./ Các thao tác với tệp tin và thư mục ?

[image: image1.bmp]Bài tập:

1./ Cho cây thư mục như hình bên:

* Yêu cầu:

-Xác định thư mục gốc.

-Xác định thư mục con của C:

-Xác định thư mục con của KHTN?

-Tìm thư mục mẹ của TOAN, của KHTN ?

-Tìm các tệp tin trong cây thư mục?

-Viết đường dẫn từ thư mục gốc đến Hinh.bt

-Viết đường dẫn từ thư mục gốc đến KHXH,

-Tạo cây thư mục (trên máy) như hình bên.

-Sao chép 2 tệp tin bất kì từ My Document bỏ vào thư mục KHXH.

-Đổi tên 2 tệp tin vừa sao chép thành Van.bt và Su.txt

2./ Quan sát hình dưới đây:
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 Ổ đĩa (D)
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 NgocHa
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 SachGK
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 Tham khao
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 Hinh ve
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 Vo bai tap
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 Bai tap

a./ Xác định thư mục mẹ, thư mục con của thư mục Tinhoc?

b./ Viết đường dẫn từ ổ đĩa D tới thư mục SachGK.

c./ Viết đường dẫn từ ổ đĩa D tới các tệp Tham khao và tệp Bai tap.
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